
UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS TRUNG LẬP HẠ

Áp dụng từ thứ hai:06.01.2020 Tiết 2 buổi in nghiêng đậm Tiết TC được gạch dưới

THỨTIẾT GiỜ 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3 TRỰC GT

1 1g30- 2g15 Tin:Sự GDCD:Kiều TD:Vạn Sinh:Liêu MT:Tuyến Anh:Vân CN: Hiền Hóa:Chi Địa:Nam Văn:Tiên Văn:Định CN:Tuyên Tin:Đan

2 2g15 - 3g Tin:Sự Sinh:Liêu GDCD:Kiều TD:Vạn CN:Hiền Sử:Nguyên Nhạc:Trang Địa:Nam Hóa:Chi Văn:Tiên Văn:Định Anh:Hào Tin:Đan ĐAN

HAI 3 3g15 - 4g GDCD:KiềuCN: Lợt Sinh:Liêu Sử:Nguyên CN:Hiền Anh:Vân Văn:Định MT:Tuyến Hóa:Chi CN:Tuyên Toán:Hiếu Văn:Tiên

4 4g - 4g45 NGLL:Nguyên MT:Tuyến Văn:Tiên NGLL:Duyên Anh:Hào NGLL/HN Toán:Hiếu

1 1g30- 2g15 MT:Tuyến TD:Vạn Anh:Mai Lý:Phong GDCD:Kiều TD:Thành CN:Hiền Nhạc:Trang Anh:Hào Văn:M Lệ Tin:Tuyên Hóa:Chi Anh:Vân

2 2g15 - 3g Anh:Mai MT:Tuyến TD:Vạn Văn:Thảo CN:Hiền GDCD:KiềuTD:Thành Lý:Phong Anh:Hào Nhạc:Trang Tin:Tuyên Văn:Định Hóa:Chi THÀNH

BA 3 3g15 - 4g Lý:Phong Anh:Mai MT:Tuyến Anh:Vân Văn:Thảo CN:Hiền GDCD:Kiều Văn:M Lệ Nhạc:Trang Anh:Hào Hóa:Chi Văn:Định CN:Tuyên

4 4g - 4g45 Anh:Mai Lý:Phong Văn:Thảo NGLL:TuyếnNGLL:Duyên Anh:Hào Hóa:Chi HN:Tuyên

1 1g30- 2g15 Sinh:Liêu Toán:Thuận Tin:Sự Địa: Nam Nhạc:Trang Anh:Vân Toán:Kim Anh:Hào Tin:Đan TD:Vạn MT:Tuyến TD:Thành Sinh:Hiền

2 2g15 - 3g Toán:Lệ TD:Vạn Tin:Sự Sinh:Liêu Toán:Thuận Anh:Vân Toán:Kim Anh:Hào Tin:Đan Địa:Nam TD:Thành Sinh:Hiền MT:Tuyến ĐAN

TƯ 3 3g15 - 4g Địa:Nam Anh:Mai Sinh:Liêu CN:Hiền Toán:Thuận Nhạc:Trang Anh:Vân TD:Vạn Anh:Hào Toán :Vy Toán:Lệ MT:Tuyến TD:Thành

4 4g - 4g45 Toán:ThuậnAnh:Mai Toán :Vy Nghề:Tuyên NGLL:Lệ

1 1g30- 2g15 Văn:Hân Toán:Thuận Văn:Cụt Văn:M Lệ Văn:Thảo Sinh:Chi Anh:Vân Văn:Định Văn:Tiên Tin:Đan Lý:Phong Anh:Hào Toán:Hiếu

2 2g15 - 3g Văn:Hân Toán:Thuận Toán:Vy Tin:Sự Anh:Vân Văn:Thảo Sinh:Chi Văn:Định Văn:Tiên Tin:Đan Anh:Hào Toán:Hiếu Lý:Phong ĐAN

NĂM 3 3g15 - 4g Anh:Mai Văn:Cụt Văn:Thảo Tin:Sự Toán:Thuận Văn:Hân Hóa:Chi Văn:M Lệ Anh:Hào Văn:Định Lý:Phong Anh:Vân

4 4g - 4g45 Toán:Thuận Văn:Hân NGLL:Duyên Văn:Tiên Văn:Định NGLL:Hiếu

1 1g30- 2g15 Văn:Hân NGLL:DuyênNGLL:Tấn NGLL:Duyên Văn:Thảo Địa:Nam Lý:Phong Tin:Đan TD:Vạn Toán:Vy TD:Thành Tin:Tuyên Sử:Nguyên

2 2g15 - 3g NGLL:Hân NGLL:Duyên NGLL:Tấn NGLL:Duyên Văn:Thảo Lý:Phong Địa:Nam Tin:Đan Toán:Kim Toán:Vy Sử:Nguyên Tin:Tuyên TD:Thành VẠN

SÁU 3 3g15 - 4g Địa:Nam Toán:ThuậnToán:Kim TD:Vạn Lý:Phong Lý:Phong HN: Tuyên

4 4g - 4g45 Toán:Thuận Toán:Kim Nghề:Tuyên

1 1g30- 2g15

2 2g15 - 3g

BẢY 3 3g15 - 4g

4g-   4g45

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU


